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TỜ TRÌNH

V/v Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
------------------------------------------

Kính gửi: Chính phủ.


Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII năm 2013 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013), Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu, sửa đổi Luật thuế TTĐB, tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế TTĐB trong thời gian qua. Ban soạn thảo đã xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB (Dự án Luật), xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội, các Hiệp hội, phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB, đã đăng trên website của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân tham gia vào Dự án Luật. Ban soạn thảo đã nghiên cứu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Dự án luật. Dự thảo đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (trình kèm). Bộ Tài chính  xin trình Chính phủ Dự án Luật như sau:  

I.  SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TTĐB
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hiện hành được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ 1/4/2009 thay thế Luật thuế TTĐB năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB năm 2003 và 2005. 
 Qua quá trình triển khai thực hiện, Luật thuế TTĐB đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế, xã hội của đất nước và đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, trước đòi hỏi của sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay và trong thời gian tới, Luật Thuế TTĐB vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện (Báo cáo tổng kết, đánh giá kèm theo). Dưới đây là một số nội dung chủ yếu: 

1. Những kết quả đạt được

Sau gần 5 năm thực hiện, Luật thuế TTĐB cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra khi ban hành Luật, cụ thể là:

- Thuế TTĐB đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần định hướng sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý: Luật thuế TTĐB quy định đối tượng chịu thuế chủ yếu là hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng như nhóm hàng hóa có hại cho sức khỏe (thuốc lá, rượu bia) hoặc tiêu dùng tiết kiệm (như xăng), và việc tiêu dùng được tập trung vào những bộ phận có thu nhập cao cần phải điều tiết thu nhập (như ô tô, máy bay, du thuyền, chơi gôn). Những chính sách điều tiết này phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, góp phần hình thành một xu hướng tiêu dùng xã hội lành mạnh và công bằng hơn. 

- Thuế TTĐB góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế: Việc sửa đổi mức thuế suất đối với mặt hàng rượu, bia và thực hiện thống nhất một mức thuế suất đối với mọi loại bia vừa khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật Thuế TTĐB trước đây, vừa đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta trong Hiệp định gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
- Thuế TTĐB góp phần ổn định và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước: Thuế TTĐB là nguồn thu ổn định của ngân sách sách nhà nước. Tỷ trọng thu ngân sách từ thuế TTĐB trong tổng thu ngân sách từ thuế, phí và lệ phí luôn ổn định trong những năm qua (tổng thu nội địa từ thuế TTĐB chiếm tỷ trọng khoảng 11-12% tổng thu ngân sách nội địa). 
2. Một số hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật thuế TTĐB hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế cần được tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới:

- Về đối tượng chịu thuế: Luật thuế TTĐB quy định 16 nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Trong quá trình thực hiện thấy rằng cần thiết phải bổ sung một số hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như: dịch vụ nhắn tin trúng thưởng (vì về bản chất dịch vụ nhắn tin trúng thưởng cũng là một loại hình vui chơi có thưởng, đặt cược nhưng chưa được quy định cụ thể trong Luật); mặt hàng nước ngọt có ga không cồn (vì theo một số bằng chứng nghiên cứu  cảnh báo nước ngọt có ga không cồn tác hại lớn đến sức khỏe người dùng như bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh về tim mạch). Bên cạnh đó, việc quy định thu thuế đối với mặt hàng xăng, condensate, naphta (nap-ta), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng đã phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện vì doanh nghiệp phải thực hiện kê khai, khấu trừ thuế TTĐB khi mua condensate, naphta về sản xuất ra xăng; đối với trường hợp condensate, naphta dùng để sản xuất ra dung môi và các chế phẩm khác thì không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, do đó, cần thiết phải sửa đổi quy định này cho phù hợp với thực tế.

- Về đối tượng không chịu thuế: Luật thuế quy định tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch  không chịu thuế TTĐB, theo đó tàu bay, du thuyền dùng cho mục đích khác như tiêu dùng của tổ chức, cá nhân phải chịu thuế TTĐB. Thực tế phát sinh một số trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tàu bay về phục vụ cho an ninh, quốc phòng mà xét về bản chất không thuộc diện thu thuế TTĐB. Do chưa có quy định nên phát sinh vướng mắc.
- Về giá tính thuế: Từ ngày 01/01/2012, Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 có hiệu lực thi hành quy định thu thuế bảo vệ môi trường đối với một số loại hàng hoá. Tuy nhiên, Luật thuế TTĐB chưa quy định cụ thể về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá đã chịu thuế bảo vệ môi trường nên cần bổ sung làm rõ, bảo đảm đồng bộ với Luật thuế bảo vệ môi trường. 
- Về thuế suất: Thuế suất thuế TTĐB đối với rượu, bia và thuốc lá hiện nay chưa phù hợp với mặt bằng chung của các nước trên thế giới để đảm bảo đúng mục tiêu là hạn chế tiêu dùng những mặt hàng có hại cho sức khỏe. Theo khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng thế giới thì mức thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia của Việt Nam đang ở mức thấp, cần thiết phải tăng thuế suất đối với những mặt hàng này như Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 – 2020 đã đề ra.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ TTĐB

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 (điểm b khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ) thì nội dung cải cách thuế TTĐB  là “Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn điều tiết tiêu dùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội; xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu, ôtô… để điều tiết tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế; nghiên cứu, bổ sung quy định về giá tính thuế đối với một số trường hợp hợp tác, phân công giữa các nước trong chuỗi sản xuất toàn cầu, bảo đảm điều tiết công bằng giữa hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ và thuế suất tuyệt đối đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.”
Qua tổng hợp kinh nghiệm các nước, xu hướng chung của các nước hiện nay là tăng cường vai trò của thuế tiêu dùng như thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, đồng thời từng bước giảm dần thuế suất thuế thu nhập để tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, khuyến khích lao động. Theo đó, để phát huy vai trò bảo đảm công bằng xã hội của công cụ thuế trong bối cảnh giảm động viên thuế thu nhập, các nước có xu hướng cải cách  tăng thuế suất thuế TTĐB và mở rộng đối tượng chịu thuế TTĐB đối với nhóm hàng hóa xa xỉ. Bên cạnh đó, đối với những hàng hóa hạn chế tiêu dùng hầu hết các nước, như các nước phát triển thuộc OECD, nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu, nhiều nước châu Phi và châu Á, đều có xu hướng điều chỉnh tăng thuế suất đối với 3 nhóm hàng hóa là: (i) các sản phẩm thuốc lá; (ii) các sản phẩm đồ uống có cồn; (iii) các sản phẩm dầu mỏ.
Xuất phát từ dự báo về giảm thu NSNN do cắt giảm thuế quan nêu trên và qua tham khảo thông lệ quốc tế, quan điểm sửa đổi, bổ sung là hướng tới các mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Chương trình cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 và thực hiện các cam kết quốc tế liên quan. Mục tiêu, yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật thuế TTĐB cụ thể như sau:
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với cam kết quốc tế, góp phần định hướng sản xuất, tiêu dùng của xã hội;
- Kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập so với thực tế, khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người nộp thuế;
- Bảo đảm nguồn thu ổn định cho NSNN trên cơ sở động viên hợp lý đối với một số mặt hàng trong bối cảnh nhiều năm tới phải cắt giảm thuế quan theo các cam kết quốc tế và mức động viên thuế thu nhập đã suy giảm để hấp dẫn đầu tư, khuyến khích lao động.
- Đảm bảo chính sách đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý thuế.
III.  VỀ NỘI DUNG SỬA ĐỔI
Nhằm phát huy đầy đủ ưu điểm, khắc phục những hạn chế của Luật thuế TTĐB hiện hành, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi Luật thuế TTĐB như sau: 

1. Về đối tượng chịu thuế

1.1. Nước ngọt có ga không cồn:

Nước ngọt có ga không cồn là nước uống đã được sục khí CO2 bão hòa nhằm tạo cảm giác cay nồng, dễ chịu khiến người uống có giảm giác “đã” khát. Đây là loại thức uống được ưa chuộng phổ biến trên thế giới đặc biệt đối với trẻ em nên một lượng rất lớn nước ngọt có ga không cồn được tiêu thụ hằng năm. Trong nước ngọt có ga không cồn, ngoài một phần nước tinh khiết hoặc một số loại có thêm nguyên liệu tự nhiên, phần còn lại đều là chất công nghiệp như hương vị, chất màu, chất bảo quản. Mặc dù những chất công nghiệp này có hàm lượng tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép nhưng nhiều chuyên gia y tế quốc tế đã cảnh báo một số tác hại đến sức khỏe người dùng nếu sử dụng hàng ngày hoặc quá mức, như: gây béo phì, mỡ máu, tiểu đường, bệnh gút và tăng nguy cơ bị ung thư
,... Do vậy việc định hướng tiêu dùng đối với nước ngọt có ga không cồn này là cần thiết, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
Qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bên cạnh giải pháp như tuyên truyền ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng quá mức nước ngọt có ga không cồn, nhiều nước đã sử dụng công cụ thuế TTĐB và một số nước khác đã và đang đề xuất đánh thuế TTĐB đối với loại đồ uống này. Qua thống kê có nhiều nước trên thế giới và vùng lãnh thổ áp dụng thuế TTĐB đối với nước ngọt có ga không cồn nhằm định hướng tiêu dùng loại thức uống này, bao gồm: hầu hết các nước châu Âu như: Anh, Pháp (7,16€ trên 1 hectolitre), Hy Lạp, Đan Mạch, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỹ, Hungary, Phần Lan, Ireland…; các nước châu Á: Thái Lan (áp dụng thuế suất tương đối kết hợp với thuế suất tuyệt đối: 20% và 0,45 baht/440cc), Campuchia (10%) , Lào (20%) , Malaysia; Châu Mỹ: Mỹ một số bang thu thuế TTĐB như:Arkansas, Tennessee, Virginia, và Tây Virginia. Các bang này có cách đánh thuế khác nhau, cụ thể: Arkansas và Tây Virginia đánh thuế dựa trên dung tích, trong khi đó bang Tennessee và Virginia đánh thuế theo tỷ lệ.
Để định hướng điều tiết tiêu dùng đối với nước giải khát có ga không cồn và phù hợp với chiến lược cải cách thuế TTĐB là mở rộng đối tượng chịu thuế, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung loại nước này vào đối tượng chịu thuế TTĐB và áp dụng mức thuế suất 10 %. Dự kiến tác động đến thu ngân sách như sau:


Theo số liệu báo cáo của các cục thuế thì tổng sản lượng tiêu thụ cả nước năm 2013 là 925 triệu lít nước ngọt có ga không cồn với giá bán trung bình của nhà sản xuất là 11.987 đồng/lít vì vậy việc thu thuế suất 10% đối với mặt hàng này sẽ không ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp (dự kiến thu khoảng gần 2.000/lít nước giải khát có ga). Dự kiến số thu NSNN tăng khoảng 1.500 tỷ vào năm 2016 và đến năm 2018 vào khoảng 1.900 tỷ đồng.



Do đó, đề nghị bổ sung vào tiết l, khoản 1, Điều 2 Luật thuế TTĐB như sau:

“l) Nước ngọt có ga không cồn.”

1.2. Về Nap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng:

Luật thuế TTĐB quy định: Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Mục đích thu thuế TTĐB là thu thuế đối với xăng nhiên liệu dùng để chạy động cơ, không thu thuế đối với nguyên liệu là đầu vào của sản xuất. Tuy nhiên, khi ban hành Luật thuế TTĐB năm 2008 thì ngành lọc hoá dầu của Việt Nam chưa phát triển nên chính sách thuế TTĐB chưa đề cập đến nguyên liệu là đầu vào của ngành này. Hiện nay ở Việt Nam đã có nhà máy lọc dầu như: Dung Quất và Công ty lọc hoá dầu Nam Việt, Sài Gòn Petro sắp tới có thêm một số nhà máy đi vào sản xuất: Công ty Long Sơn và Nghi Sơn. Naphta, condensate vừa dùng để sản xuất ra xăng vừa dùng để sản xuất ra các sản phẩm dung môi dùng cho ngành công nghiệp.

Đối với nap-ta, condensate để sản xuất xăng thì Luật đã quy định được khấu trừ thuế TTĐB tương ứng với số nguyên liệu dùng cho sản xuất xăng bán ra (để đảm bảo không thu thuế TTĐB trùng qua các khâu). Thực tế, có nhiều trường hợp doanh nghiệp mua condensate thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB sản xuất ra xăng hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công ra sản phẩm naphta, xăng (các sản phẩm này đều thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nên đều được khấu trừ thuế TTĐB đối với nguyên liệu đầu vào), do đó, tổng số thu về thuế TTĐB không thay đổi nhưng doanh nghiệp phải làm nhiều thủ tục để được kê khai, khấu trừ thuế TTĐB và cơ quan thuế cũng phải hướng dẫn cách khấu trừ và theo dõi khấu trừ đối với nguyên liệu chịu thuế TTĐB dùng để sản xuất ra xăng. Đối với trường hợp mua nguyên liệu về để sản xuất dung môi thì không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB (quy định tại Nghị định số 113/2011/NĐ-CP). Vì vậy, để giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và cơ quan thuế, Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định thu thuế TTĐB đối với nap-ta, condensate (chế phẩm tái hợp - reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng, chỉ thu thuế TTĐB đối với xăng, cụ thể: Sửa đổi tiết g, khoản 1, Điều 2 như sau: 

g. Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng;
1.3. Về kinh doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả, trò chơi có thưởng thông qua nhắn tin:  

Theo quy định hiện hành thì kinh doanh đặt cược, kinh doanh xổ số và trò chơi có thưởng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. 

Trong vài năm qua, có rất nhiều Công ty ký hợp đồng với đài truyền hình, đài phát thanh và nhà mạng (Vinaphone, Mobiphone, Viettel) để tổ chức các cuộc thi, bình chọn giọng ca (Viet Nam nextopmodel, VietNam Idol, giọng hát Việt), vận động viên của năm, dự đoán kết quả các trò chơi, thi đấu thể thảo (kết quả bóng đá)…

Các công ty cung cấp dịch vụ này đều ký hợp đồng với nhà mạng (gọi là hợp đồng dịch vụ giá trị gia tăng để thu tiền của khách hàng tham gia các trò chơi nêu trên) qua hình thức nhắn tin. Tại các hợp đồng dịch vụ này có thỏa thuận mỗi tin nhắn (SMS) tham gia bình chọn, khách hàng tham gia trò chơi phải trả phí nhắn tin từ 5.000 đồng – 15.000 đồng/1 tin nhắn (các tin nhắn bình thường khách hàng chỉ phải trả cước tin nhắn từ 300-350 đồng/1 tin nhắn). Nhà mạng thu tiền từ khách hàng sau đó phân chia doanh thu theo hợp đồng hợp tác cho các đơn vị tổ chức. Hiện tại các nhà mạng chỉ kê khai, nộp thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế TTĐB với các dịch vụ này do quy định hiện hành chưa quy định rõ kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng có bao gồm dịch vụ nhắn tin có thưởng này. 

Tại dự thảo Nghị định (đang trình Chính phủ) về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có định nghĩa: “Đặt cược” là trò chơi giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao, giải trí,... được sử dụng để kinh doanh đặt cược. Người tham gia dự đoán đúng sẽ được trả thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, dịch vụ có thể quy ra thành tiền dựa trên kết quả của sự kiện đó khi kết thúc theo thoả thuận.

Bộ Tài chính thấy rằng, bản chất nội dung tin nhắn dự thưởng này là đặt cược (dự đoán, bình chọn nhân vật hoặc trả giá sản phẩm và dự đoán số người tham gia,...). Tuy nhiên, Luật thuế TTĐB hiện hành chưa quy định rõ các dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nên các doanh nghiệp hiện nay chưa kê khai, nộp thuế khi cung cấp dịch vụ. Để đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược khác, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định nhóm dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB như đối với kinh doanh đặt cược, cụ thể bổ sung  tiết f, khoản 2, Điều 2 Luật thuế TTĐB như sau: 

f. Kinh doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả có thưởng thông qua nhắn tin.

2. Về đối tượng không chịu thuế đối với tàu bay, du thuyền phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng:

Tại khoản 3, Điều 3 Luật thuế TTĐB quy định: Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Tàu bay sử dụng cho mục đích dân dụng, du thuyền là những mặt hàng cao cấp phục vụ cho các đối tượng có thu nhập cao trong xã hội, vì vậy Luật thuế TTĐB năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tàu bay, du thuyền này vào đối tượng chịu thuế TTĐB, trừ loại sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch. Thực tế có nhiều trường hợp nhập khẩu tàu bay về không phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách mà cũng không phục vụ cho mục đích cá nhân như: phục vụ an ninh, quốc phòng. Do đó, cần thiết phải quy định vào đối tượng không chịu thuế TTĐB đối với tàu bay, du thuyền phục vụ mục đích nêu trên, cụ thể:

Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch, sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.

3. Giá tính thuế TTĐB: 

3.1. Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường:

Tại Điều 6 Luật thuế TTĐB quy định: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng.
Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2012, tuy nhiên Luật thuế TTĐB hiện hành chưa quy định về giá tính thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường mà mới chỉ được quy định tại Nghị định của Chính phủ. Vì vậy, cần thiết quy định giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường vào Luật thuế TTĐB, cụ thể sửa đổi điều 6 Luật thuế TTĐB như sau: 

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng.

3.2. Giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả có thưởng thông qua nhắn tin:

Như đã trình bày ở trên, các công ty kinh doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả có thưởng thông đều ký hợp đồng với nhà mạng (gọi là hợp đồng dịch vụ giá trị gia tăng để thu tiền của khách hàng tham gia các trò chơi bình chọn, dự báo kết quả có thưởng) qua hình thức nhắn tin. Tại các hợp đồng dịch vụ có thỏa thuận mỗi tin nhắn (SMS) tham gia bình chọn, khách hàng tham gia trò chơi phải trả phí nhắn tin từ 5.000 đồng – 15.000 đồng/1 tin nhắn (các tin nhắn bình thường khách hàng chỉ phải trả cước tin nhắn từ 300-350 đồng/1 tin nhắn), nhà mạng sẽ giữ lại phần phí nhắn tin như hoạt động nhắn tin thông thường. Do đó, khoản phí nhắn tin nhà mạng thu cần được loại trừ ra khỏi giá tính thuế TTĐB đối với hoạt động kinh doanh này. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định giá tính thuế đối với hoạt động này vào điểm d, khoản 5, Điều 6 như sau:

d. Đối với kinh doanh đặt cược thông qua nhắn tin là doanh thu từ hoạt động này trừ phí tin nhắn phải trả cho cơ sở kinh doanh mạng viễn thông.

4. Thuế suất:

4.1. Thuế suất đối với mặt hàng thuốc lá:

Hút thuốc gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, là nguyên nhân của 25 căn bệnh trong đó có nhiều căn bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, ung thư vòm họng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính,.... 

Theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) năm 2010 tại Việt Nam: (i) tỷ lệ người hút thuốc so với các nước trong khu vực và trên thế giới là cao, cụ thể: Tỷ lệ người hút thuốc lá ở độ tuổi từ 15 tuổi trở lên là 47,4%  đối với nam giới và 1,4% đối với nữ. Tỷ lệ những người hút thuốc hiện tại là 23,8% tương đương với 15 triệu người; (ii) 45% người không hút thuốc bị hút khói thuốc bị động ở những nơi làm việc trong nhà
.
Cùng với nhiều nước, Việt Nam đã ký kết và tham gia Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) từ ngày 01/01/2005. Tại Điều 6, Công ước Khung về các biện pháp về giá và thuế nhằm giảm cầu về thuốc lá có quy định “1. Các biện pháp về giá và thuế là những biện pháp quan trọng và hữu hiệu để giảm tiêu thụ thuốc lá trong các tầng lớp dân cư, đặc biệt là thanh thiếu niên.” 
Tại khoản 2, Điều 4 Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có quy định: “Áp dụng chính sách thuế phù hợp để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá”.

Tỷ lệ thuế trên giá bán lẻ thuốc lá của Việt Nam hiện là 45% là mức thấp và đứng thứ 6 so với các nước trong khu vực (Thái Lan là 70%; Singapore là 69%; Indonesia: 52%; Myanmar: 50%; Malaysia: 45%) và thấp so với các nước phát triển (Úc 62%, Đức: 75%, Pháp 80%...). Qua báo cáo của các tổ chức y tế liên quan (Chương trình PCTHTL quốc gia - Bộ Y tế, WHO, Liên minh PCTHTL Đông Nam Á,...), do thu nhập của người dân tăng lên từ 1998 đến nay nên sức mua thuốc lá (hay khoản chi tiêu dành cho việc sử dụng thuốc lá) tăng gấp 2,5 lần, dẫn đến thuốc lá tiêu thụ ngày càng nhiều hơn.
Xuất phát từ các lý do nêu trên, Bộ Tài chính thấy rằng việc tăng thuế TTĐB đối với mặt hàng thuốc lá là cần thiết để định hướng tiêu dùng. Do đó, đề xuất 02 phương án tăng thuế TTĐB đối với thuốc lá và dự kiến ảnh hưởng đến số thu NSNN và thuế TTĐB từ năm 2015 đến năm 2018 như sau:


Phương án 1: Áp dụng mức thuế suất theo tỷ lệ % trên giá bán của cơ sở sản xuất và nâng mức thuế suất thuế TTĐB từ 65% lên 75% và có lộ trình tăng thêm 10% áp dụng từ năm 2018. 

Dự kiến tăng số thu ngân sách năm 2016: 2.930 tỷ đồng; năm 2017: 3.300 tỷ đồng; năm 2018:  7.700 tỷ đồng.

Phương án 2: Áp dụng mức thuế tuyệt đối kết hợp với tăng mức thuế tương đối. Theo đó: Mức thuế tuyệt đối áp dụng đối với bao thuốc lá xuất xưởng (bao 20 điếu) là 500 đồng/bao và nâng mức thuế suất tương đối từ 65% lên 70% và có lộ trình tăng 10% vào năm 2018. Dự kiến năm 2016 số thu ngân sách tăng 3.300 tỷ đồng và năm 2017 là 3.563 tỷ đồng, năm 2018 là 7.749 tỷ đồng.

 Phương án này có ưu điểm: Giảm tỷ lệ hút thuốc lá thấp cấp và phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Phương án này có nhược điểm: 

+ Phức tạp và khó bảo đảm cạnh tranh công bằng do tỷ lệ điều tiết và mức độ ảnh hưởng của thuế tới giá bán thuốc lá khác nhau. Tỷ lệ điều tiết của thuế đối với thuốc lá thấp cao hơn thuốc lá cao cấp. 

+ Mức tuyệt đối về giá thuốc lá và mức thuế lạc hậu nhanh do lạm phát; do đó, phải điều chỉnh theo mức lạm phát. 
Xuất phát từ ưu nhược điểm 2 phương án nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo phương án 1.

4.2. Về thuế suất đối với mặt hàng rượu, bia:

a. Đối với mặt hàng bia: Trước ngày 01/01/2010, thuế TTĐB đối với bia được phân biệt theo loại bia: bia chai, bia lon áp dụng thuế suất 75% có trừ vỏ lon; bia tươi, bia hơi áp dụng 30% trong năm 2006, 2007 và 40% trong năm 2008. Năm 2008, thực hiện yêu cầu gia nhập WTO, Quốc hội đã thông qua Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định áp dụng thống nhất một mức thuế suất đối với tất cả loại bia là 45% từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012 và 50% từ ngày 01/01/2013. Việc thống nhất mức thuế suất, qua đó điều chỉnh giảm thuế suất đối với bia chai từ 75% xuống 45% - 50% là nhằm hỗ trợ ngành bia, nhất là các cơ sở sản xuất bia nhỏ của địa phương tái cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đủ sức cạnh tranh, qua đó góp phần tạo công ăn việc làm cho địa phương. Qua 5 năm thực hiện, trên cả nước đã hình thành mạng lưới cơ sở sản xuất, gia công bia tại các địa phương, tạo cơ sở vững chắc cho ngành bia (Tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Hà Nội có 10 công ty con tại các địa phương, Tổng công ty cổ phần bia, rượu, NGK Sài Gòn có 5 công ty con,...).

b. Đối với rượu:  Trước ngày 01/4/2009, thuế TTĐB đối với rượu được phân biệt theo loại rượu như sau: rượu từ 40 độ trở lên 65%; rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ 30% và rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc 20%. Năm 2008, thực hiện yêu cầu gia nhập WTO, Quốc hội đã thông qua Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định: Rượu từ 20 độ trở lên áp dụng 45% từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012 và 50% từ ngày 01/01/2013; rượu dưới 20 độ áp dụng 25% từ ngày 01/4/2009.

Đến nay việc hạ thuế suất đối với mặt hàng bia đã làm tăng sức mua (tiêu thụ) đối với bia, rượu. Theo quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 được Bộ Công Thương phê duyệt thì: năm 2010 sản lượng sản xuất đạt 2,5 tỷ lít bia, 80 triệu lít rượu công nghiệp; đến năm 2015, sản lượng sản xuất đạt 4 tỷ lít bia, 188 triệu lít rượu công nghiệp, sản lượng sản xuất đạt 6 tỷ lít bia, 440 triệu lít rượu công nghiệp.


Năm 2013, lượng rượu bia tiêu thụ là 3 tỷ lít và tính bình quân đầu người là 32 lít/người, lượng tiêu thụ này khiến Việt Nam trở thành "quán quân uống bia" ở khu vực ASEAN và thứ ba châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản và đứng thứ 28 trên thế giới về lượng tiêu thụ rượu, bia. Việc sử dụng quá nhiều rượu, bia gây nên tác hại đến sức khỏe, ngoài ra còn là căn nguyên của nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng khác như: bạo lực cá nhân, mất trật tự an toàn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông vào các dịp lễ tết,... Vì vậy, để hạn chế việc sử dụng quá nhiều rượu,bia, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh tăng thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng này, cụ thể như sau:


a. Đối với mặt hàng bia: Nâng thuế suất thuế TTĐB từ 50% lên 65% từ ngày 01/7/ 2015. Dự kiến số thu ngân sách như sau: Năm 2016 tăng 7.800 tỷ; năm 2017 tăng 9.000 tỷ đồng; năm 2018 tăng 10.300 tỷ đồng.

b. Đối với mặt hàng rượu: Rượu từ 20 độ trở lên tăng từ mức thuế suất 50% lên thuế suất 65% (áp dụng thuế suất như rượu từ 40 độ trở lên đã thực hiện trước ngày 01/01/2010); đối với rượu dưới 20 độ áp dụng thuế suất 35% (tăng 10%). Dự kiến sẽ tăng thu NSNN như sau: Năm 2016: 389 tỷ đồng; năm 2017: 447 tỷ đồng; năm 2018: 514 tỷ đồng.

Các nội dung thay đổi về thuế suất được thể hiện tại Điều 1 Dự thảo Luật.
5. Về hiệu lực thi hành: 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014) thông qua. Để bảo đảm kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện công tác tuyên truyền và chuẩn bị điều kiện quản lý cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế, Bộ Tài chính đề nghị hiệu lực thi hành của dự án Luật là từ ngày 01/7/2015.
Các nội dung về hiệu lực thi hành thể hiện tại Điều 2 dự thảo Luật.

Trên đây là những nội dung chủ yếu của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định để trình Quốc hội./.

(Tài liệu trình kèm bao gồm: (i) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB; (ii) Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Luật thuế TTĐB; (iii) Báo cáo kinh nghiệm quốc tế; (iv) Báo cáo đánh giá tác động; (v) Dự thảo Nghị định; (vi) Bảng đối chiếu giữa nội dung sửa đổi với nội dung của Luật thuế TTĐB hiện hành và (vii) Các phụ lục trình kèm).
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� Một nghiên cứu được tiến hành bởi Trung tâm Khoa học Y tế, Đại học Texas cho thấy rằng có một mối liên hệ giữa việc thường xuyên tiêu thụ nước ngọt có ga với kích thước vòng eo. Những người uống nhiều nước ngọt có ga sẽ có vòng eo lớn hơn những người khác ít uống hoặc không uống. 


Các nhà khoa học Thụy Điển tiến hành và được công bố trên tờ Tạp chí Dinh Dưỡng Lâm Sàng của Mỹ, theo dõi sức khỏe của hơn 8.000 đàn ông tuổi từ 45 đến 73 trong khoảng thời gian 15 năm và đi đến kết luận là trong nước ngọt có ga tiềm ẩn chất gây ung thư như methylmadizole. Theo các nhà khoa học, đường trong thức uống giải phóng ra insulin, là chất nuôi dưỡng các khối u. Isabel Drake, một nhà nghiên cứu tại Đại học Lund (Thụy Điển) cũng cho biết trong số những người uống nhiều nước có ga, nguy cơ mắc �HYPERLINK "http://afamily.vn/ung-thu-tuyen-tien-liet.htm" \t "_blank"�ung thư tuyến tiền liệt� tăng lên 40% so với bình thường. 





� Qua tham khảo mô hình lý thuyết Levy và các cộng sự thì khoảng 40.000 ca tử vong tại Việt Nam trong năm 2008 có nguyên nhân trực tiếp từ thuốc lá (không tính các trường hợp hút thuốc thụ động), số tử vong này có thể lên tới 50.000 người năm 2023. Trong một nghiên cứu khác của Norman và cộng sự thì hậu quả của hút thuốc lá gây ra từ 66.000 đến 76.000 ca tử vong năm 2005, chiếm từ 9,7% tới 11% tổng số người chết và từ 6,8% đến 7,7% số năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật tại Việt Nam trong năm 2006.
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